
BẢNG ĐIỂM THI LÝ THUYẾT CUỐI KỲ

NIÊN KHÓA: 2015-2016 HỌC KỲ: 2

HỌC PHẦN: CS105b - Foundations IT Infrastructure (4TC) LỚP: 14BIT1

NGÀY THI: 8h30 - 10/3/2016 Danh sách có 19 sinh viên PHÒNG THI: 11B

TT MSSV SỐ TỜ
CHỮ KÝ

SINH VIÊN
ĐIỂM SỐ ĐIỂM CHỮ

GHI 

CHÚ

1 1459001 LÊ ĐỨC ANH

2 1459002 LÊ HẢI ANH

3 1459004 NGÔ HÀ GIA BẢO

4 1459013 PHẠM TRẦN TUẤN ĐẠT

5 1459021 LÊ HOÀNG HUY

6 1459023 VŨ QUANG HUY

7 1459025 BÙI QUỐC KHIÊM

8 1459026 TÔ NHÂN KIỆT

9 1459031 TRẦN GIA LINH

10 1459034 NGUYỄN BÌNH MINH

11 1459036 PHẠM HUỲNH TRÍ MINH

12 1459038 LÊ NHIỆM

13 1459039 LÊ NGỌC QUỲNH NHƯ

14 1459040 HUỲNH LÊ MINH NHỰT

15 1459042 NGUYỄN HỒNG PHÁT

16 1459043 TRẦN NGỌC PHÚ

17 1459044 NGUYỄN NHẬT QUANG

18 1459045 NGUYỄN ANH QUÂN

19 1459046 NGUYỄN VIẾT THANH

Giám thị 1:

Giám thị 2:

HỌ TÊN

Ngày       tháng       năm 2016

GV phụ trách môn học

(Ký và ghi rõ họ tên)

TS. Nghiêm Quốc Minh
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BẢNG ĐIỂM THI LÝ THUYẾT CUỐI KỲ

NIÊN KHÓA: 2015-2016 HỌC KỲ: 2

HỌC PHẦN: CS105b - Foundations IT Infrastructure (4TC) LỚP: 14BIT1&2

NGÀY THI: 8h30 - 10/3/2016 Danh sách có 19 sinh viên PHÒNG THI: 34

TT MSSV SỐ TỜ
CHỮ KÝ

SINH VIÊN
ĐIỂM SỐ ĐIỂM CHỮ

GHI 

CHÚ

1 1459047 NGUYỄN DUY THẮNG 14BIT1

2 1459048 THÁI HỒNG TIÊN 14BIT1

3 1459053 NGUYỄN TRỌNG TRÍ 14BIT1

4 1459054 LƯU THANH TÚ 14BIT1

5 1459055 LÊ ANH TUẤN 14BIT1

6 1459056 MÃ GIA TUẤN 14BIT1

7 1459058 TRƯƠNG HUỲNH HIỂN VINH 14BIT1

8 1459060 CHIÊM TRIỀU VINH 14BIT1

9 1459059 NGUYỄN THANH THẾ VINH 14BIT2

10 1259010 NGUYỄN HUY HOÀNG Trả nợ

11 1159004 NGUYỄN THÁI BÌNH Trả nợ

12 1159013 NGUYỄN MINH HÙNG Trả nợ

13 1159054 TRẦN TUẤN Trả nợ

14 1059052 LÊ HỮU PHƯỚC Trả nợ

15 0959022 HOÀNG LONG Trả nợ

16 0959050 LÊ ĐỨC THUẬN Trả nợ

17 1359003 LÊ LÊ HẠNH DUNG Trả nợ

18 1259007 VÕ DOÃN PHƯƠNG DUY Trả nợ

19 1359028 NGUYỄN MINH KHOA Trả nợ

Giám thị 1:

Giám thị 2:

HỌ TÊN

Ngày       tháng       năm 2016

GV phụ trách môn học

(Ký và ghi rõ họ tên)

TS. Nghiêm Quốc Minh
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